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	     Tuần


Thứ
	TUẦN I
Ôn: Con chó, con mèo 
(03/06->07/06/2024)
	TUẦN II
Ôn: Con cá vàng
(10/06->14/06/2024)
	TUẦN III 
Ôn: Con voi
 (17/06-> 21/06/2024)
	TUẦN V
Ôn: Con côn trùng bé biết
 (24/06-> 28/06/2024)	

	Thứ 2
	Văn học
Truyện: Chuyện về đôi bạn Chó, Mèo.

	Văn học
Thơ: Con cá vàng. 

	Văn học
Thơ: Con voi. 

	Văn học
Truyện: Sự tích con chuồn chuồn.

	Thứ 3
	NBPB
Nhận biết hình vuông. 

	NBTN
NBTN: Con cá vàng. 

	NBPB
Ôn hình vuông. 

	NBPB
NBTN: Con ong, con bướm.


	Thứ 4
	Tạo hình
Dán hình con gà. 

	Tạo hình
Di màu làm mặt nước. 
	Tạo hình
Dán bóng bay. 

	Tạo hình
  Tô màu con côn trùng bé thích.


	Thứ 5
	PTVĐ
+ Ném vào đích 1-1,2 m. 
TCVĐ: Mèo và chim sẻ. 
	PTVĐ
+ Chạy đổi hướng. 
TCVĐ: Con bọ dừa. 
	PTVĐ
+ Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng. 
TCVĐ: Con thỏ. 
	PTVĐ
+ Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng. 
TCVĐ: Gieo hạt. 


	Thứ 6
	Âm nhạc
DH: Chú mèo. 
TCÂN: Ai đoán giỏi. 
	Âm nhạc
DH: Cá vàng bơi. 
TCÂN:Tai ai tinh. 
	Âm nhạc
VĐTN: Voi làm xiếc. 
NH: Đố bạn. 
 

	Âm nhạc
  Dh: Kìa con bướm vàng
TCÂN: Ai nhanh nhất
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